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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:      TRẦN VĂN HOÈ        Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 19-05-1957                 ​      Nơi sinh: Nghệ An 

Quê quán: Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                           Năm, nước nhận học vị: 2002, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   PGS                        Năm bổ nhiệm: 2016 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chuyên gia 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản 
lý, Trường Đại học Thủy Lợi 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 8 ngõ 47/4 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ:   

CQ: 024.35642129                         NR:                                      DĐ: 0936398468/0962295297 

Fax:                                                 Email: hoetv@tlu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.​Đại học: 

Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo 

Hệ đào 
tạo 

Chuyên 
ngành đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo Nơi đào tạo 

1979 Cử nhân Chính qui Thương mại Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam 

2003 Cử nhân  Tại chức Chính trị Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

2.​Sau đại học 

Năm cấp 
bằng 

Bậc 
đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Chuyên 
ngành 

Cơ sở đào tạo Nơi đào tạo 

1995 Thạc sỹ  Chính qui Quản trị kinh 
doanh (MBA) 

Đại Học Yonsei, Seoul, 
Hàn quốc 

Hàn Quốc 

2002  Tiến sỹ  Chính qui Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam 



Năm cấp 
bằng 

Bậc 
đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Chuyên 
ngành 

Cơ sở đào tạo Nơi đào tạo 

6/1995 
-7/1996 

Thực tập 
sinh cao 
cấp 
Certificate 

Tập trung Kinh tế phát 
triển (Devlp. 
Economics)  

University of London 
(Đại học Tổng hợp Luân 
đôn) 

Vương quốc 
Anh và Bắc 

Ailen 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) 

Thời gian Bậc 
đào tạo 

Hệ đào 
tạo Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

9/1996 Bồi 
dưỡng 
kiến thức 

Ngắn hạn Training Course on 
Trade and Investment, 
Certificate.  

World Bank and The Office of 
The Government of Vietnam 

1998 Bồi 
dưỡng 

Tập trung 
ngắn hạn 

Quản lý Nhà nước cao 
cấp, Chứng chỉ 

Học viện Hành chính Quốc gia 

1999 Bồi 
dưỡng 

Tập trung 
ngắn hạn 

Giáo dục đại học, 
Chứng chỉ 

Viện Nghiên cứu Phát triển 
Giáo dục 

2004. Bồi 
dưỡng 

Tập trung 
ngăn hạn 

WTO Accession and 
International Trade 
Law, Certificate 

Singapore - U.S. - Vietnam 
Trade Council Joint Training 
Programme at Vietnam - 
Singapore Training Centre 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

 Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng  

1 Tiếng Anh Đọc, nghe, nói, viết thành thạo  

2 Tiếng Nga Trình độ C, đọc tài liệu  
 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
9/1979 - 9/1989 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên 
9/1989 - 7/1990 Học Viện Kinh tế Phnômpênh, 

Cambodia 
Giảng viên  

8/1990 - 
12/1990 

Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên  

1/1991 - 7/1991 Học Viện Kinh tế Phnômpênh, 
Cambodia 

Giảng viên  

8/1991 - 
12/1991 

Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên  

2/1992 - 
12/1994 

Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc Cao học viên và Nghiên cứu viên 
kiêm nhiệm 

1/1995 - 5/1995 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên 

6/1995 - 7/1996 Đại học Tổng hợp London Thực tập sinh và Nghiên cứu viên  

8/1996 - 8/2004 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn 
Thương mại Quốc tế 

8/2004 - 1/2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên, Trưởng Bộ môn 
Thương mại Quốc tế 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
1/2009 - 6/2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên 
7/2009 - 6/2010 Đại học Lao động - Xã hội Giảng viên, Phó Trưởng khoa Kế 

toán.  
6/2010 - 5/2017 Đại học Lao động - Xã hội Giảng viên, Trưởng Khoa Quản trị 

Kinh doanh 
6/2017 - 7/2018 Đại học Thủy Lợi Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản 

lý 
8/2018 - 9/2022 Đại học Thủy Lợi Giảng viên, Phụ trách Bộ môn 

Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản lý 
10/2022 - 
6/2023 

Đại học Thủy Lợi Giảng viên, Bộ môn Kinh tế, Khoa 
Kinh tế và Quản lý 

9/2023 - nay Đại hcọ Thủy Lợi Giảng viên (Hợp đồng), Bộ môn 
Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản lý 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.​ Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức 
danh giáo sư nhà nước quy định): 

Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 
nhiệm tham 
gia trong đề 

tài 

Tình trạng đề tài  
(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

1984 - 
1985 

Hoàn thiện hệ thống định mức 
tiêu dùng vật tư cho ngành chăn 
nuôi gà công nghiệp Việt Nam 

Bộ Nông 
nghiệp 

Chủ  nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu (Huy 
chương Tuổi trẻ Sáng 
tạo Xây dựng và Bảo 
vệ Tổ quốc - 1985)  

1985 
Định mức tiêu dùng đầu Diezel 
cho khối tàu 250cv khai thác 
tôm xuất khẩu tại Vịnh Bắc Bộ 

Bộ Thủy sản Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 
(Giải C Hội thi Tuổi 
trẻ Sáng tạo Xây dựng 
và Bảo vệ Tổ quốc - 
1985) 

1996 

Tăng trưởng của nền kinh tế 
Việt Nam - Đóng góp của 
thương mại quốc tế (Tiếng 
Anh) 

Dự án Việt 
Nam - Anh 
Quốc, SOAS, 
Đại học Tổng 
hợp London 

Chủ trì Đã nghiệm thu 
(Giấy chứng nhận) 

2000 
Cơ sở khoa học và thực tiễn 
hình thành giá cả sức lao động 
ở nước ta 

Ban Vật giá 
chính phủ, mã 
số: 
98-98-041/ĐT 

Thành viên Đã nghiệm thu 

2000 

Cơ sở chung cho việc tái cấu 
trúc chính sách phát triển ngành 
thép của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập (Tiếng Anh) 

JICA-Bộ Kế 
hoạch và Đầu 
tư - Đại học 
KTQD, 

Thành viên Đã nghiệm thu 

2000 

Cơ sở khoa học xây dựng hệ 
thống phân phối hàng hoá cho 
người có thu nhập cao trên địa 
bàn thành phố Hà nội 

Bộ GD và ĐT Thành viên Đã nghiệm thu 



Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 
nhiệm tham 
gia trong đề 

tài 

Tình trạng đề tài  
(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

2002 
 

Thương hiệu hàng hoá và giải 
pháp xây dựng, bảo vệ thương 
hiệu hàng hoá Việt Nam 

Bộ GD và ĐT, 
Mã số 
B2003-38-68. 

Thành viên Đã nghiệm thu 

2003 
Hoàn thiện hoạt động phân phối 
thép tại Việt Nam” (Tiếng 
Anh),  

JICA-Đại học 
KTQD, 

 
Thành viên 

 
Đã nghiệm thu 

2006 

Khả năng cạnh tranh và tác 
động của tự do hóa ngành du 
lịch” thuộc dự án “Tăng cường 
năng lực quản lý và xúc tiến 
các hoạt động thương mại dịch 
vụ của Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập” (Vie/02/009) 

Chương trình 
phát triển Liên 
hợp quốc 
(UNDP); Bộ 
kế hoạch và 
Đầu tư 

Thành viên Đã nghiệm thu 

2006 

Hoàn thiện và vận dụng các 
hàng rào phi thuế quan trong 
chính sách thương mại quốc tế 
của Việt Nam nhằm thúc đẩy 
tiến trình hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới 

Đề tài khoa 
học cấp bộ, 
Mã số 
B2006-06-03. 

Chủ nhiệm 
đề tài Đã nghiệm thu 

2009 

Nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp điều tiết thị trường nhằm 
góp phần phát triển kinh tế bền 
vững 

Đề tài cấp bộ, 
Quyết định số 
1728/QĐ-BCT
, ngày 17 
tháng 3 năm 
2008 của Bộ 
trưởng Bộ 
Công Thương 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu, Giấy 
chứng nhận số 
7496/KQ-TTKHCN, 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

2012 

Một số giải pháp hoàn thiện nội 
dung chương trình đào tạo và 
quản lý đào tạo theo chuẩn đầu 
ra đối với ngành học thuộc lĩnh 
vực lao động - xã hội 

Đề tài cấp bộ. 
Mã số: 
CB2011-03-01 

Thành viên Đã nghiệm thu 
Xuất sắc 

2014 

Giải pháp nâng cao nhân lực 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ trong lĩnh vực lao động – 
xã hội cho đội ngũ giảng viên 
tại các trường đại học thuộc Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã 
hội 

Đề tài cấp bộ; 
Mã số: 
CB2014-12-18 

Thành viên Đã nghiệm thu 
Xuất sắc 

2015 

Nghiên cứu phát triển một số 
chương trình đào tạo của 
Trường Đại học Lao động – Xã 
hội đến năm 2020 

Đề tài cấp cơ 
sở; Mã số: 
CS-QTKD:05-
2014 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 
Khá 

2016 
Nghiên cứu ứng dụng phương 
pháp đánh giá kết quả người 
học theo thang đo năng lực tại 

Đề tài cấp cơ 
sở; Mã số: 
CT2016-05-12 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu, 
Tốt 



Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 
nhiệm tham 
gia trong đề 

tài 

Tình trạng đề tài  
(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 
Trường Đại học lao động - Xã 
hội 

2018 
Nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp thu hút đầu tư phát triển 
du lịch tỉnh Hòa Bình 

Đề tài cấp tỉnh Tham gia Đã nghiệm thu, khá 

2020 - 
2021 

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách tạo việc làm 
tại chỗ bền vững cho lao động 
nông thôn, đóng góp tích cực 
vào xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2030 

Đề tài khoa 
học cấp quốc 
gia 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu, Đạt; 
Quyết định công nhận 
kết quả Số: 
2445/QĐ-BNN-VPĐP 
ngày 30 tháng 6 năm 
2022 của Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT; Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN số 
2022-02-0647/NS-KQ
NC của Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia, 
Bộ KH&CN 

 

2.​ Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 
nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

2.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo 

2.1.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo xuất bản ở nước ngoài 
Năm 
xuất 
bản  

Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

Nơi xuất bản 

1993 Nền kinh tế Việt Nam: Đổi 
mới và Triển vọng, Koo, 
Sung-Yeal (chủ biên), Tiếng 
Hàn 

Tham gia viết một phần Viện Nghiên cứu Đông 
Tây, Seoul, Hàn Quốc. 

2.1.2. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo xuất bản trong nước 

Năm 
xuất 
bản  

Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

Nơi xuất bản 

1996  “Thương mại - dịch vụ trong 
sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá”  

Tham gia viết một phần NXB Thống Kê, Hà 
Nội. 
 

1997 Kinh tế thương mại -dịch vụ: 
Tổ chức và quản lý kinh 
doanh 

Tham gia viết một phần NXB Thống Kê, Hà 
Nội. 
 

1997 Thương mại quốc tế: Lý 
thuyết và Chính sách 

Đồng tác giả: 03 tác giả  NXB Thống Kê, Hà Nội 



1997 Giáo trình Marketing thương 
mại quốc tế  

Tham gia viết một phần NXB Thống Kê, Hà 
Nội.  

1998 Giáo trình Giao dịch và thanh 
toán thương mại quốc tế  

Tham gia viết một phần NXB Thống Kê, Hà 
Nội. 

1999 Quản trị kinh doanh thương 
mại quốc tế (Nghiệp vụ kinh 
doanh xuất nhập khẩu) 

Tác giả NXB Thống Kê, Hà Nội 

2004 Kinh tế và quản lý ngành 
thương mại dịch vụ 

Tham gia viết một phần NXB Thống kê, Hà Nội. 

2006 Giáo trình Thương mại Điện 
tử 

Chủ biên NXB Thống Kê, Hà 
Nội. 

2007 Nghiệp vụ kinh doanh xuất 
nhập khẩu (Hướng dẫn giảng 
dạy và học tập)  

Tác giả NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2007 Giáo trình Thương mại Quốc 
tế 

Đồng chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội 

2007 Giáo trình Thương mại điện 
tử căn bản 

Chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân,Hà Nội. 

2007 Giáo trình Kinh tế Thương 
mại  

Tham gia viết một phần NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2008 Giáo trình Tín dụng và Thanh 
toán Thương mại quốc tế 

Chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2008 Giáo trình Thương mại Quốc 
tế (Tập I)  

Đồng chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội.  

2008 Giáo trình Thương mại điện 
tử căn bản (Tái bản lần thứ ba 
có sửa chữa, bổ sung) 

Chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2009 Ngoại thương - Hướng dẫn 
giảng dạy và học tập 

Tác giả NXB Lao động 

2009 Tài liệu học tập “Kinh doanh 
Thương mại Quốc tế” (Giành 
cho cao học – lưu hành nội 
bộ) 

Tác giả Khoa Sau Đại học, 
Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ 

2009 Giáo trình Thương mại Quốc 
tế (Tái bản lần thứ nhất có 
sữa chữa, bổ sung) 

Đồng chủ biên NXB Tài chính 

2009 Giáo trình Tín dụng và Thanh 
toán Thương mại quốc tế 
(Xuất bản lần thứ hai có sữa 
chữa và bổ sung) 

Chủ biên NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2009 Nghiệp vụ kinh doanh xuất 
nhập khẩu (Xuất bản lần thứ 
hai có sữa chữa và bổ sung) 

Tác giả NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Hà Nội. 

2010 Tài liệu học tập “Marketing” 
(Giành cho cao học – lưu 
hành nội bộ) 

Tác giả Khoa Sau Đại học, 
Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà 
Nội 

2010 Giáo trình Thương mại điện 
tử căn bản (Xuất bản lần thứ 
tư có sửa chữa, bổ sung) 

Chủ biên NXB Tài chính 



2011 Tín dụng và thanh toán 
thương mại quốc tế (Xuất bản 
lần thứ ba, có sửa đổi và bổ 
sung) 

Chủ biên Nhà xuất bản Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Hà 
Nội 

2012 Nghiệp vụ kinh doanh xuất 
nhập khẩu (Xuất bản lần thứ 
ba có bổ sung) 

Tác giả Nhà xuất bản Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Hà 
Nội 

2012 Hướng dẫn thực hành 
marketing căn bản 

Đồng chủ biên 
 

Nhà xuất bản Thống kê, 
Hà Nội 

2012 Bài giảng Nguyên lý Kinh tế 
học Vi mô 

Đồng chủ biên Nhà xuất bản Lao động 
- Xã hội, Hà Nội 

2016 Giáo trình Tín dụng và thanh 
toán thương mại quốc tế (Tái 
bản lần thứ tư, có sửa đổi bổ 
sung) 

CB và viết chương:1, 4, 5, 6, 
7. Viết một phần chương 2, 

3, 8, 9. 

Nhà xuất bản Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Hà 
Nội 

2016 Giáo trình Thương mại điện 
tử căn bản (Tái bản lần thứ 
tư, có sửa đổi bổ sung) 

CB và viết các chương: 1, 
12, 13, 14. Viết một phần 

các chương: 3, 4, 7, 8, 9, 11. 

Nhà xuất bản Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Hà 
Nội. ISBN: 
9786049279348 

2016 Giáo trình Kỹ năng giao tiếp 
và đàm phán kinh doanh  

Đồng chủ biên và viết các 
chương 1, 2, 3 

NXB Lao động - Xã 
hội, 
ISBN:978-604-65-2488-
5 

2017 Giáo trình Quản trị chuỗi 
cung ứng 

Đồng chủ biên và viết 
chương 1, chương 6 

NXB Thống Kê, ISBN 
978-604-75-0674-3 

2017 Giáo trình Quản trị marketing Đồng chủ biên và viết 
chương 1, 2, 3, 4. 

NXB Lao Động, ISBN: 
978-604-59-8951-7 

2019 Giáo trình marketing căn bản Chủ biên và viết các chương 
1, 2, 3, 4, 5 

NXB Lao động - Xã 
hội, 
ISBN:978-604-65-2488-
9  

2020 Giáo trình Nguyên lý Kinh tế 
Vĩ mô 

Đồng chủ biên và viết 
chương 1, chương 2 

NXB Tài chính, 
ISBN:978-604-79-2502-
5  

2020 Giáo trình Tín dụng và Thanh 
toán 

Chủ biên và viết các chương 
1 đến 8 

NXB Tài chính, 
ISBN:978-604-79-2502-
8 

2021 Giáo trình Nguyên lý Kinh tế 
Vi mô 

Đồng chủ biên và viết 
chương 3. 

NXB Tài chính, ISBN: 
978-604-79-2502-5 

2021 Giáo trình Tài chính Quốc tế  Chủ biên và viết các chương 
1, 2,3,5,7 

NXB Tài chính, ISBN: 
978-604-79-3610-6 

2021 Giáo trình Kinh tế Quốc tế  

 

Chủ biên và viết các chương 
1,2,3,4,5, 16, 17 

NXB Tài chính, ISBN: 
978-604-79-3611-3 

2022 Giáo trình Logistics Chủ biên và viết các chương 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

NXB Tài chính, ISBN: 
978-604-79-3613-7 

2022 Giáo trình Nghiệp vụ Kinh 
doanh Xuất nhập khẩu 

Chủ biên và viết các chương 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

NXB Tài chính, ISBN: 
978-604-79-3612-0 



2023 Giáo trình Kinh tế công Đồng chủ biên và viết 
chương1, 8 

NXB Công 
Thương,SSBN 
978-604-481-450-8 

2024 Giáo trình Thị trường Thế 
giới và Kinh doanh Thương 
mại Quốc tế 

Đồng chủ biên và viết các 
chương 1, 2, 3, 5 và 7 

NXB Công 
Thương,SSBN 
978-604-481-450-6 

2024 Giáo trình Kinh tế Đầu tư 
(Tập 1) 

Tham gia, viết chương 1 NXB Bách Khoa Hà 
Nội, ISBN 
978-632--609-081-9 

2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 
công bố  Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang 

tạp chí 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác 

giả) 
1999 Sự vận động của tỷ giá hối đoái 

và tác động của nó đến tăng 
trưởng kinh tế ở Hàn Quốc 

Tạp chí Nghiên cứu Đông 
Nam Á (6/36 - 12/1999), 
tr.47-56. 

Tác giả 

2000 Các nhân tố bên ngoài đối với 
tăng trưởng theo con đường 
thúc đẩy xuất khẩu có bảo hộ 
của nền kinh tế 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 
(36-5&6/2000). 
 

Tác giả 

2000 Cơ sở lý luận của chiến lược 
tăng trưởng trên cơ sở thúc đẩy 
xuất khẩu 

Những vấn đề Lý luận, Học 
Viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh, (19-10/2000). 

Tác giả 

 
2004 

Phát triển công nghiệp điện tử: 
Kinh nghiệm của Nhật bản và 
vận dụng cho Việt Nam 

Tạp chí “Nghiên cứu Nhật 
Bản và Đông Bắc A” số 1 
(49) 2004, ISSN: 0868-3646 

Tác giả 

2006 Một số vấn đề về phát triển các 
quỹ đầu tư tại thị trường tài 
chính Việt Nam 

Tạp chí “Kinh tế và phát 
triển” Số 110, tháng 8/2006. 

Đồng tác giả 

2006 Mô hình và giải pháp chính 
sách thương mại quốc tế thực 
hiện tăng trưởng kinh tế dựa 
vào thúc đẩy xuất khẩu  

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển”, số tháng 9-2006, 
ISSN: 1859-0012 
 

Tác giả 

2006 Tự do hóa kinh tế của Việt 
Nam khi gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới 

Tạp chí chí Kinh tế & Phát 
triển, Số 114, tháng 12/2006. 

Đồng tác giả: 
 

2007 Analysis of Competitive 
Ability of Vietnam’s Exports to 
European Union.  

European Studies Review, 
No. 1(08) 2007, ISSN: 
0868-3581 

Tác giả 

2013 Đào tạo và quản trị đào tạo 
theo chuẩn đầu ra trên thế giới 
và Việt Nam 

Tạp chí Giáo dục, ISSN: 
21896 0866 7476, Số 307 (Kỳ 
1 - 4/2013)  

Tác giả 

2014 Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản 
sang thị trường Nhật Bản 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 
ISSN 0866.7120, Số 16 
(08/2014) 

Đồng tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 
ThS. Nguyễn Huy 
Oanh 



2014 Xây dựng đội ngũ giảng viên 
chuyên ngành thương mại điện 
tử 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, ISSN 1859 – 3585, số 
23 (08/2014) 

Tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 

2014 Một số vấn đề về phát triển quỹ 
mở 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 
ISSN 0866.7120, số 18 
(09/2014) 

Đồng tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 
ThS. Ngụy Bảo Hiệp 

2015 Giảm bất bình đẳng số trong 
thương mại điện tử: Kinh 
nghiệm từ Cộng hòa Pháp 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – 
Thái Bình Dương, ISSN 
0868-3808, số 458 - Tháng 12 
năm 2016 

Đồng tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 
NCS. Đặng Hiền 
Thanh 

2016 Giải pháp cung cấp dịch vụ nội 
dung số cho các tòa chung cư 
và văn phòng 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – 
Thái Bình Dương, ISSN 
0868-3808, số cuối tháng – 
Tháng 3 năm 2016. 

TS. Trần Văn Hòe 
TS. Nguyễn Duy 
Phương 

2016 Quan điểm và giải pháp bảo 
đảm nguồn lực tái cơ cấu 
ngành hàng thủy sản Việt Nam 
xuất khẩu. 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 
ISSN 0866.7120, số 18 
(09/2016) 

Đồng tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 
ThS.NCS. Nguyễn 
Huy Oanh 

2017 Giải pháp tái cơ cấu ngành 
hàng xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 
ISSN 0866.7120, số 16 
(08/2017) 

Đồng tác giả: 
TS. Trần Văn Hòe 
ThS.NCS. Nguyễn 
Huy Oanh 

2021 Dự báo tạo việc làm tại chỗ cho 
lao động nông thôn Việt Nam 
theo ngành và vị thế việc làm 
giai đoạn 2021 - 2030 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 
Số 290 tháng 8/2021, ISSN: 
1859-0012,  

Đồng tác giả 

2021 Tác động của hệ thống chính 
sách đến tạo việc làm tại chỗ 
cho lao động nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới 

Tạp chí Công nghiệp Nông 
thôn, số 43/2021, ISSN: 1859 
- 4026 

Đồng tác giá 

2022    

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 
công bố  Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang 

tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

    

    

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 
hội thảo Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham 
gia  

(là tác giả/đồng 
tác giả) 

Địa điểm tổ chức hội 
thảo 

29/08/2006
. 

Xây dựng đội ngũ giảng viên thương 
mại điện tử, Hội thảo “Đào tạo 
thương mại điện tử trong các trường 
đại học, cao đẳng” 

Tác giả Hội thảo khoa học quốc 
gia (2006), Hà Nội. 
Vụ Thương mại điện tử, 
Bộ Thương mại và Vụ 
Đại học và Sau Đại học, 
Bộ GD và ĐT, Hà Nội 



12/2008 “Giáo trình cho giảng dạy thương 
mại điện tử” Hội thảo “Phát triển đào 
tạo thương mại điện tử”,  

Tác giả Hội thảo khoa học Quốc 
gia (2008), TP Hồ Chí 
Minh 
Cục TMĐT và Công 
nghệ thông tin, Bộ Công 
Thương,  

10/2009 Quan điểm và định hướng điều tiết thị 
trường nhằm góp phần phát triển kinh 
tế bền vững  

Tác giả Hà Nội 

10/2009 Phát triển bền vững thông qua các giải 
pháp điều tiết thị trường  

Tác giả Hà Nội 

10/2009 Thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện 
nền kinh tế thế giới suy thoái  

Đồng tác giả Hà Nội 

2016 Đào tạo ngành quản trị kinh doanh 
theo mô hình CDIO tại trường Đại 
học Lao động – Xã hội 

Tác giả  Kỷ yếu hội thảo “Đổi 
mới phương pháp giảng 
và học theo hệ thống tín 
chỉ tại trường Đại học 
Lao động – Xã hội”, 
ISBN: 
978-604-946-117-0, Mã 
số ĐKXB: 
1234-2016/CXBIPH/01-
72/ĐHKTQD 

2017 Đầu tư vào nông nghiệp ở các nước 
đang phát triển – Bài học kinh nghiệm 
cho Việt Nam 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa 
học “Đầu tư phát triển 
nông nghiệp trong quá 
trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn”, Ban Kinh tế 
Trung ương, 2017 

2017 Thu hồi đất cho đầu tư phát triển nông 
nghiệp tại các quốc gia đang phát triển 
- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

 Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học thường niên năm 
2017, Đại học Thủy Lợi, 
NXB Xây Dựng, ISBN: 
978-604-82-2274-1. 

2018 Một số vấn đề về phát triển chuỗi giá 
trị du lịch địa phương cấp tỉnh 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học “Thu hút đầu tư phát 
triển du lịch tỉnh Hòa 
Bình – Thực trạng và 
Giải pháp”, NXB Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2018, 
ISBN: 
978-604-946-447-8 

2018 Một số vấn đề về phát triển và đào tạo 
nguồn nhân lực du lịch của Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia “Thu hút đầu tư phát 
triển du lịch tỉnh Hòa 
Bình – Thực trạng và 
Giải pháp”, NXB Đại học 



Kinh tế Quốc dân, 2018, 
ISBN: 
978-604-946-447-8 

2018 Phát triển cơ sở hạ tầng cho ứng dụng 
nền tảng chuỗi khối của người dùng 
trong thương mại điện tử 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia “Thương mại điện tử 
và giải pháp thông tin 
trong thời kỳ cách mạng 
công nghiệp 4.0”, NXB 
Công Thương, ISBN: 
978-604-931-3 

2018 
Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong 
lĩnh vực kinh doanh tài chính  Tác giả 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia, NXB Thủy Lợi, 
ISBN: 978-604-947-8 

2019 
Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong 
quản lý các tòa nhà văn phòng và khu 
đô thị 

Tác giá 
Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia, NXB Thủy Lợi, 
ISBN: 978-604-5957-7 

2020 
Ứng dụng nền tảng chuỗi khối trong 
quản trị doanh nghiệp tại các doanh 
nghiệp Việt Nam 

Tác giả 
Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia, NXB Thủy Lợi, 
ISBN: 978-604-5958-11 

2020 Giảng và học theo phương pháp tình 
huống: Ứng dụng cho các chương 
trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh 
doanh 

Tác giả 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia, NXB Thủy Lợi, 
ISBN: 978-604-5958-11 

2020 Kinh nghiệm xây dựng và thực thi cơ 
chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ 
bền vững cho lao động nông thôn tại 
Nhật Bản, Đài loan, Malaysia và bài 
học cho Việt nam 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
gia, tháng 12/2020 
Ban Kinh tế Trung ương; 
Tỉnh ủy Thái Bình và 
Trường Đại học Thủy 
Lợi 

2021 Tác động của nhân tố cá nhân đến tạo 
việc làm tại chỗ cho lao động nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc 
gia, NXB Thủy lợi, 
ISBN: 
978-604-82-5957-0 

2021 Tạo Việc làm cho lao động nông thôn 
gắn với xây dựng nông thôn mới 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc 
gia, NXB Thủy lợi, 
ISBN: 
978-604-82-5957-0 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng 

tác giả) 

Địa điểm tổ chức hội 
thảo 



12/1994 Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn 
Quốc: Thực trạng và Triển vọng 
(Tiếng Anh) 

Tác giả Viện Nghiên cứu 
Đông - Tây, Đại học 
Yonsei, Seoul, Hàn 
Quốc 

1997 Đổi mới kinh tế và giảng dạy kinh tế 
học tại Đại học KTQD” (Tiếng Anh), 
Đổi mới kinh tế và giảng dạy kinh tế 
học cho các nền kinh tế chuyển đổi ở 
tiểu vùng Sông Mê Kông (Tiếng Anh),  

Đồng tác giả UNESCOPROAP và 
SEAMO RIHED, Đại 
học Vân Nam, Trung 
Quốc. 
 

2016 
Enterprise Organization - 
Administration Technologies in 
Connected Age 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế: 
MICA - Marketing in 
The Conected Age, Đà 
Nẵng, tháng 7/2016 

 

 ​
Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02  năm 2025 
Người khai kí tên​

 
 
 
 

PGS.TS. TRẦN VĂN HÒE 
 


